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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

---oOo--- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

SỐ: 130/2020/0313789985/CBSP 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Vinoteka 

Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM 

Điện thoại: +84 (28) 3636 9856  Fax: N/A  

E-mail: s.a@vinoteka.vn

Mã số doanh nghiệp: 0313789985 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: …............  Ngày Cấp/Nơi cấp: …............. 

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: rượu vang nho CAPANNA ROSSO DEL CERRO 

2. Thành phần: 100% nho lên men tự nhiên

3. Dung tích: 750ml.

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn.

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm đựng trong chai thủy tinh có nút 
bần,đóng gói theo đúng quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

Capanna di Cencioni - Società Agricola s.s., địa chỉ:  

Loc. Capanna, 333 - 53024 Montalcino (Siena) - Italia 

Tel./Fax +39 0577 848298 

www.capannamontalcino.com  info@capannamontalcino.com 

ITALIA; Xuất xứ: Italia.  
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm 

dự kiến). 
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KT3-01606ATP4/2 

I. Ten m~u 
Name of sample 

? ? -

PHIEU KET QUA THU NG~ll;M 
TEST REPORT 

: CAPANNA ROSSO DEL CERRO IGT 

18/03/2024 
Page 01 /02 

2. Mo tam~u 
Sample description 

: M~u thti nghi~m do khach hang ldy m~u, ten m~u va thong tin v~ m~u 
do khach hang cung dp./ Testing sample was sampled by customer, 
sample name and sample information were supplied by customer. 
M~u d\lllg trong chai thuy tinh. 

3. S6 luqng m~u 
Quantity 

4. Ngay nh~ m~u 
Date of receiving 

5. Thoi gian thti nghi~m 
Testing duration 

As received sample is contained in glass bottle. 

: 01 

: 12/03/2024 

: 12/03/2024 - 18/03/2024 

: CONG TY TNHH VINOTEKA 6. Nai gtii m~u 
Customer 153/25 f>trimg Nguy~n Van Htrimg, Thao f>i~n, TP Thu f>trc, 

TP H6 Chi Minh 

7. K~t qua thti nghi~m 
Test results 

: Xem trang / See page 02/02 

TRUONGPTNTHl/CPHAM 
HEAIJ OF FOOD TESTING LAB 

TL. GL\M BOC/ PP. DIRECTOR 
TRUONGPHONGTHUNGHq:M/ 

HE OF TESTING LAB 

Nguy~n Thanh Cong 
Vi~t 

I. C:\c kCt qu!i Uni nghi?m ghi trong phi~u n.iy chi c6 gi.i tri d6i vC,1 m:iu do k.hilch hlng gtfi d~n l'!i kh0ng ph.ii I:\ giAy ch(rng nh~ n s:\n ph5m. 
Test results are valid/or the namely subnurted somple(!J) only. and this i.J 1101 n cen1fica1e oftmHlucl 

2. Ten m5u, 1Cn khflch hing duqc gh1 lhco yCU du cl1a nai gin mau. / Name ofsample(s) and customer ore wrirre11 as customer s request 
3. DO khOng dim b.io do mt'J r6ng d1.19c tinh tlf d9 kh6ng dim bio do chuim nh:in v6i hC s6 plui k = 2. ph3n b6 chu5n tuong lmg vO'i 95 % d9 tin c~y. 

17ze reported es ponded 1mcertain1y of measurcme,1/ IS ltared as 1/ie standard uncer/Oml)• of meas11fl'me111 m11h1phed by lhe COl'er"ge fac1ur k = 2, a/ 95 % conjidence ln ·el. 
4 Khong du<7c Inch sao mQt phin ph.i~u k~t qu~ 1htf nghi~m n.:ly ntu kbOng c6 sv dbng y b:lng van bJ.n cUa Trung 1am Ky thu{1t 3. 

This Test Report shall 1101 be re1,rod11n:<I, ex.cept in /11/1, without rite wnuen pen11iss1011 by Qua/est 1 
5. MQ1 tide mfic vt kC1 qu:\, khlkh hlng h~n h~ thco d1a chi dh.cs@quatc-stJ.com.vn dt b1tt thCm th6ng tin. 

Please comoct QUATEST 3 at the emml addresses dh c,s@quatesl3.com \'11/or/11rther information about test report . . 
6. Ph6ns Thif nghiem di'i du9c Vlin ph0ng C6ng nh~n Ch.fit h1qng (B0A)-V1~1 Nam c6ng nh~n phU hqp theo 1SO/IEC 17025:2017 (Vi las 004). Cite chi til!u c6 <l:iu (•J lit chu.i du9c c0ng nJ1~111. 

The Testing IAb is accrcdrtcd as co11/orm111g to ISOIIEC 17015:2017 by Burem, of Accn:d11u11v11 • Viet Nam(Vilar 00.J). Tiu! clwrac1erist11:...1· marked 1,1th (•) ari· 1101 accredited Ff 
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KT3-01606ATP4/2 PHIEU KET auA THU NGHIF_M_ 
TEST REPORT~ ~ ~ 

7. KJt qua thfr nghi~m 
Test results 

Ten chi tieu 
Characteristic 

7 .1. Ham luqng methano I, 
Methanol content 

mg/L 

7.2. Ham luqng sunphua dioxyt 
mg/L 

Phuong phap thfr 
Test method 

AOAC 2019 (972.11) 

AOAC 2019 (990.28) 

, ~9YTHUAT * I 
\ ; TIEU c~.UAH oo' LUdNG § 

'f, CHATLl/ONG 3@.::' .P,z. . ~c,..~- ,., 
Giai hi;m , .. ,.... ·uo/ 
phat hi~n/ Range of 
Limit of measurement 

Detection (>) 

-

-

18/03/2024 
Page 02/02 

Ket qua thfr 
nghi~m 

Test result 

261 

56,0 
(S02), 
Sulfur dioxide content !,80xl0·2 

QTTN/KT3 098:2016 
Khong phat hi~n 

7.3 . Ham luqng chi, mg/L 
Lead content (Ref: AOAC 999.11) 

7.4. Ham luqng ochratoxin A, µg/L QTTN/KT3 223:2018 0,3 

Ochratoxin A content (Ref: AOAC 
(2000.03)) 

I. Cilc kf1 qu!t 1hir ngln~m ght trong plu(·u n:iy chi c6 gi1 lrJ d61, 6-1 m!u do klu'lch hling glu dJn vii khOng ph!11 h\ g,lty cht'mg nh~n s~u phAm 
Tesl n:sulls u~ ml,d fi,r 1he ,wme/_1' $11bn11 t1rd Jomph-(f) 011/,1: ,.md rlus u ,101 a rcr1ific:a1,, of p1txl11rl 

2. TCn mriu, tCn kh:kh hfiogd uQC ghi th c-o yfu du clln mn gm m?iu / Nu1111•0/sa111pll:(s) anJr111to1111.'r arc nrtlMI 11.J ciutum,•r'.,· n'l{U<'.l"I 
J . DO kh6ng dllm b:lo t1o m6 r(mgduQ'C 1lnh t1) t1(1 kh6ngt1llm OOo t1ochuAn nJl!\n ,6-1 hQ s6 pht'1 k • 2. pM.n d1uA11 tuong lmg , ,'n 95 °11 cl\i w1 c(iy. 

TT!e n>porird up.mdcd unc1;r11111JT1' of meas111Yme111 u state,/ /JJ the :swnd<1nl unrertaUJ/)' of nlt'tlS/IITmtnl mult1pl1r1l by 1hr 0 11l'r1ige /11clvr k • 1. ,11 \/J •~ c.J1rji,knc1• /cw/ 
4 KJt6ng duf,JC In ch sao mQt ph:i;, phiiu ki:1 qu.'.I 1ht'r ngh1~m n!iy n~u khOng c6 S\t t1b111; Y IJ~ng \'I'm b:i.n c\J:1 Tn.u1g lim K9 llrn;it J. 

Not detected 
Khong phat hi?n 

Not detected 

V 
V 

T/11:s Tf'.sl Rc~irt shall ,wt be nproiluu d. except III full. n ithm11 the ll"n ll,•11 pt·n111ssiu11 by Quat,•J/ J 
5 MQi th6.c mO.c vi kfl qufl. kluk h h:'tng ltCn h~ 1hc-o d1 11 chi dh cs@qu:i1esl3 com ,•n dt btl! lhtm th6ng 11n 

Please co11wc f QUATESf Jal the t:mo,I addn,ssc.v 11/1 cs(J!,q110l<~IJ com 1·11fi)r furtha wfo1w"11u11 abom tt::,,·t rqJl./rl . 6 Phong TI,fr 11,;lu6m M auoc V>n phong Cong nh(u, Ch!H luo11g (80,\)- V;¢1 Num co11g 11h; 11 pho hop 1hco 1S0/IEC 17025 .,0I 7 (V,1,s 00-II C,c , h, " ' " co ,1.\., (') 11 chu, duQC c611g ,h;\n 
TTH• fow,g Lah,., ""m/.,,·J ,u cmifomH"g rn /SOI/EC 17015 101 7 /,,."""""'of Amcd""""". Vie, N""' (Vihu 0041 The , hunu "''"' ''-' """!,,/,,.,1, I '!""'""' um,-J .. ,J ycr 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

Rượu vang nho CAPANNA ROSSO DEL CERRO 

Tên sản phẩm 

Thể tích thực 
Hàm lượng ethanol 
Hạn sử dụng 
Thành phần  
Hướng dẫn sử dụng 
Bảo quản 
Nhiệt độ bảo quản 
Xuất xứ 
Nhà sản xuất 

Nhà nhập khẩu 

Số TNCB 

: Rượu Vang nho CAPANNA ROSSO DEL CERRO 

: 750 ml 
: 14.5 % Vol 
: Không quy định hạn sử dụng 
: 100% nho lên men 
: Uống trực tiếp 
: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 
: +5~200C 
: Italia   
: Capanna di Cencioni - Società Agricola s.s. 
: Loc. Capanna, 333 - 53024 Montalcino (Siena) - Italia. 
: Công ty TNHH Vinoteka; Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn 
Hưởng, Phường Thảo    Điền, Thành phố Thu Duc, Thành phố 
Hồ Chí Minh.  
: 130/2020/ATTP/TNCB 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 
QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có 
cồn. 
QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi 
nấm trong thực phẩm. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 
thực phẩm đã công bố. 

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 nǎm 2024 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

Giám đốc 

Sitari Alexandru 
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